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Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác 
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địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 36 

Quyết định số 5144/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 51 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Công văn số 1675/UBND-TH v/v đính chính Quyết định 
số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. 91 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 51/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều của Luật tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư sô 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh 
tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư sô 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh 
tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tô cáo, đơn kiến nghị, phản 
ánh; 

Theo đề nghị của Thanh tra thành phô tại Công văn sô 2060/TTTP-VP ngày 19 
tháng 12 năm 2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn sô 7645/STP-KTrVB ngày 
09 tháng 8 năm 2017. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 về 
tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến 
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. 

Lý do: không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở -
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Huỳnh Cách Mạng 



CÔNG BÁO/Số 107+108/Ngày 01-11-2017 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 10 

Số: 02/2017/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quận 10, ngày 05 tháng 9 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Phòng Nội vụ Quận 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Quận, thị 
xã thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ 
vê hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê việc ban hành Quy chế (mâu) vê tổ chức và hoạt 
động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận - huyện; 

Xét đê nghị của Trưởng Phòng Nội vụ Quận 10 tại Tờ trình số 1302/TTr-
PNV ngày 17 tháng 8 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Trưởng Phòng Tư pháp 
Quận 10 tại công văn số 469 /PTP ngày 16 tháng 8 năm 2017; 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ Quận 10. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân 
dân Quận về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 10. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, 
Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Trần Xuân Điền 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 

Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vu Quận 10 
•  •  o  o  •  •  * -  •  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Chương I 
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí: 

Phòng Nội vụ Quận 10 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 

Phòng Nội vụ Quận 10 chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc 
làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân 
Quận; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 
vụ của Sở Nội vụ. 

2. Chức năng: 

Phòng Nội vụ Quận 10 có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, vi trí việc 
làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 
chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành 
chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và những người hoạt 
động không chuyên trách phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà 
nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua khen thưởng. 
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Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Nội vụ Quận 10 có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên 
địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 

2. Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ban hành quyết định, 
chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước được giao. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau 
khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành 
pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

4. Về tổ chức, bộ máy: 

a) Trình Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ban hành văn 
bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ theo quy định 
và theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố; 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận trình cấp có thẩm quyền quyết định việc 
thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận; 

c) Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn vả tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận; 

d) Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Quận theo quy định của pháp luật 
và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việc trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố quyết định thành lập, tổ chức lại giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận theo quy định của luật chuyên ngành. 

e) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp 
liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 theo 
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quy định của pháp luật. 

5. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận kế 
hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ 
quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân 
Quận để Ủy ban nhân dân Quận trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định; 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận giao biên chế công chức, giao số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; 

c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên 
chế công chức , số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận 
10 theo quy định của pháp luật; 

d) Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ 
quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật 

đ) Giúp Ủy ban nhân dân Quận, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp 
việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí 
quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức: 

a) Trình Ủy ban nhân dân Quận ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận quản lý xây dựng đề án vị trí việc 
làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ 
cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo, 
hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hợp việc xây 
dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều 
chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận để trình Ủy 
ban nhân dân Thành phố thẩm định; giúp Ủy ban nhân dân Quận tổng hợp danh mục 
vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của Quận để trình Ủy 
ban nhân dân Thành phố theo quy định; 

c) Trình Ủy ban nhân dân Quận thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm 
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và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận theo quy định, theo phân cấp hoặc ủy quyên của Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

7. Vê công tác xây dựng chính quyên: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận và các cơ quan có thẩm quyên tổ 
chức và hướng dân công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp trên địa bàn theo qui định của pháp luật và hướng dân của Ủy ban nhân dân 
thành phố, Sở Nội vụ; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận trình Hội đồng nhân dân Quận bầu, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân Quận 
theo quy định của pháp luật; 

c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn 
việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân phường theo quy định; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân Quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê 
chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân 
dân Quận theo quy định của pháp luật; 

đ) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Quận đê án liên quan đến việc thành lập, 
giải thể, nhập, chia, điêu chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, 
phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn để Ủy ban nhân dân trình cấp có thẩm 
quyên xem xét, quyết định; 

e) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận hướng dân và tổ chức triển khai thực 
hiện các đê án, văn bản liên quan đến công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị 
hành chính sau khi được cấp có thẩm quyên phê duyệt; 

g) Giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ 
địa giới hành chính của Quận 10 theo đúng quy định pháp luật; 

h) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việc hướng dân, kiểm tra tổng 
hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật vê dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp, các phường, doanh nghiệp trên địa bàn Quận và việc thực 
hiện công tác dân vận của chính quyên theo quy định; 

i) Giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việc hướng dân thành lập, giải thể, sáp 
nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo vê hoạt động của khu phố, tổ dân phố trên địa bàn 
Quận 10 theo quy định; thực hiện việc bồi dưỡng công tác cho các chức danh ở khu 
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phố, tổ dân phố theo quy định. 

8. Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và những người 
hoạt động không chuyên trách ở phường: 

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quyết định việc tuyển dụng, sử dụng, 
quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, 
biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền 
lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận theo quy định của pháp 
luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức 
phường theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân 
Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ; 

c) Giúp ủy ban nhân dân Quận thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức 
phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên 
trách phường theo phân cấp. 

9. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức: 

a) Trình Ủy ban nhân dân Quận lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kiểm tra 
các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác cải 
cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương; 

b) Trình Ủy ban nhân dân Quận các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, 
cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn Quận 10; 

c) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách chế độ 
công vụ, công chức ở địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân Quận và thành phố; 

d) Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quyết định phân 
công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận chủ trì hoặc phối hợp 
thực hiện các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, 
cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện 
đại hóa nền hành chính; 

đ) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa 
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phương; 

e) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận và Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai thực hiện công tác cải cách hành 
chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo chương trình, kế hoạch, đề án cải 
cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

10. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và 
hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật 
và theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

11. Về công tác văn thư, lưu trữ: 

a) Tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của thành phố đối với các 
cơ quan, tổ chức ở Quận, phường theo quy định pháp luật; 

b) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của 
pháp luật; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và 
tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận 10. 

d) Tổ chức lựa chọn và thu thập tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Thành phố của các cơ quan, tổ chức cấp Quận để giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu 
trữ lịch sử Thành phố. 

12. Về công tác tôn giáo: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực 
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và 
công tác tôn giáo trên địa bàn Quận; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân 
thành phố và theo quy định của pháp luật. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận giải quyết những vấn đề cụ thể về 
tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

13. Về công tác thanh niên: 

a) Trình Ủy ban nhân dân Quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch 
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dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước vê công tác thanh niên được giao; 

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch vê 
thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt; 

c) Hướng dân, tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật vê thanh niên và công 
tác thanh niên được giao; giải quyết những vấn đê liên quan đến thanh niên, công tác 
thanh niên theo quy định và theo phân cấp; 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức khác của thanh 
niên trong việc thực hiện hoặc đê nghị cấp có thẩm quyên thực hiện cơ chế, chính 
sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định. 

14. Vê công tác thi đua, khen thưởng: 

a) Tham mưu, đê xuất với Ủy ban nhân dân Quận tổ chức các phong trào thi đua 
và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn 
Quận 10; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận; 

b) Hướng dân, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn Quận; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng 
theo quy định của pháp luật. 

15. Trình Ủy ban nhân dân Quận ban hành các văn bản hướng dân vê công tác 
nội vụ trên địa bàn; hướng dân chuyên môn, nghiệp vụ vê công tác nội vụ đối với các 
cơ quan, đơn vị thuộc Quận và Ủy ban nhân dân 15 phường. 

16. Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyên 
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyên xử lý các vi phạm vê công tác nội vụ trên địa bàn 
Quận theo quy định. 

17. Tham mưu, đê xuất với Ủy ban nhân dân Quận vê công tác xử lý các vi 
phạm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận và làm nhiệm vụ thường trực của 
Hội đồng Kỷ luật Quận 10; 

18. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận. 

19. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Quận và Giám đốc Sở Nội vụ vê tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa 
bàn. 

20. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống 



14 CÔNG BÁO/Số 107+108/Ngày 01-11-2017 

thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn. 

21. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong 
cơ quan Phòng Nội vụ Quận theo quy định pháp luật. 

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy 
định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận. 

23. Giúp Ủy ban nhân dân Quận quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Ủy ban nhân dân phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác 
được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Quận 
hoặc theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

> "2 
XX •  A  sy  m  A _1_  '  _ 1_  Ạ _ _  ĩ  Điêu 3. Tô chức bộ máy 

1. Phòng Nội vụ có Trưởng Phòng, không quá 03 Phó Trưởng Phòng và các 
công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

a) Trưởng Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng. 

b) Phó Trưởng Phòng giúp Trưởng Phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công 
tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân 
công. Khi Trưởng Phòng vắng mặt một Phó Trưởng Phòng được Trưởng Phòng ủy 
nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng. 

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi 
công tác, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, 
chính sách đối với Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Quận quyết định theo quy định. 

2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về nội vụ 
được bố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao. 

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị, 
trình độ, năng lực công chức, Phòng Nội vụ Quận 10 tổ chức thành các bộ phận gồm 
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những công chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt 
công tác của Phòng. 

Tùy theo quy mô hoạt động và tính chất công việc và nhân sự cụ thể của địa 
phương, Phòng Nội vụ Quận 10 có thể bố trí cán bộ phụ trách riêng từng lĩnh vực 
hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm. 

Điều 4. Biên chế 

Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quyết định 
trong tổng biên chế công chức của Quận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 5. Chế độ làm việc 

1. Trưởng Phòng phụ trách chung, trực tiếp lãnh đạo điều hành các hoạt động 
của Phòng và những công tác trọng tâm như: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; 
thực hiện quy chế dân chủ; phòng chống tham nhũng; bảo vệ bí mật nhà nước; khen 
thưởng, kỷ luật và một số công tác khác tùy theo tình hình nhiệm vụ. 

2. Các Phó Trưởng Phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng 
Phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh và báo cáo lại Trưởng 
Phòng. 

3. Phó Trưởng phòng khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có 
liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng Phòng khác, Phó Trưởng Phòng 
chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng Phòng quyết định 
các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng Phòng khác hoặc những vấn đề mới phát 
sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

4. Trong trường hợp Trưởng Phòng trực tiếp yêu cầu các chuyên viên giải quyết 
công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng Phòng, yêu cầu đó được thực 
hiện nhưng chuyên viên phải báo cáo cho Phó Trưởng Phòng trực tiếp phụ trách biết. 

Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện 
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nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng Phòng 
trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 
thống nhất lịch công tác. 

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân 
Quận và yêu cầu giải quyết công việc. Trưởng phòng tổ chức họp toàn thể cán bộ, 
công chức một lần trong tháng. Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ 
chức để giải quyết những công việc đột xuất, khẩn cấp. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực 
tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu 
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên 
môn của Phòng. 

Điều 7. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Nội vụ: 

Phòng Nội vụ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở Nội vụ, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và 
theo yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 10: 

Phòng Nội vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân 
dân Quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Trưởng Phòng 
trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch và phải 
thường xuyên báo cáo với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận về những 
mặt công tác đã được phân công; 

Theo định kỳ phải báo cáo với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận về 
nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên 
môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đối với Ban Tổ chức Quận ủy 10: 

Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy 10 trong việc giải quyết 
những vấn đề về tổ chức cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý theo yêu cầu của Thường 
trực Ủy ban nhân dân Quận (đề bạt, bổ nhiệm, xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào 
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tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức); đồng thời thường xuyên liên hệ với 
Ban Tổ chức Quận ủy để nắm được chủ trương của cấp ủy qua từng thời kỳ vê công 
tác tổ chức và cán bộ, qua đó có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điêu hành chung của Ủy ban nhân dân Quận, nhằm đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của Quận 10. Trong trường 
hợp Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến 
của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Nội vụ tập hợp các ý 
kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận xem xét, quyết định. 

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 10: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, phường, các đơn vị sự nghiệp, 
các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 10 có yêu cầu, kiến nghị các 
vấn đê thuộc chức năng của Phòng, Trưởng Phòng có trách nhiệm trình bày, giải 
quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyên. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân 15 phường: 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điêu kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực hiện các 
nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng; 

b) Hướng dân cán bộ phường vê chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực 
công tác do Phòng quản lý. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 10 có trách nhiệm cụ 
thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyên hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu 
chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm tình hình của Quận nhưng không 
được trái với nội dung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân Quận quyết định để thi 
hành. 

Điều 9. Trưởng Phòng Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc 
Ủy ban nhân dân Quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quyết định ban hành. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên 
cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 xem xét, giải quyết hoặc 
bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

T rần Xuân Điền 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2017/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2017 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Thanh tra quận Tân Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 
2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thanh tra 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra quận - huyện 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 232/TTr-NV ngày 06 
tháng 9 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp tại Văn bản số 
297/TP-VB ngày 28 tháng 6 năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra quận Tân Bình. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân 
dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 
Tân Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng 
phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra quận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Châu Văn La 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017//QĐ-UBND 

Ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí 

Thanh tra quận Tân Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình. 

Thanh tra quận Tân Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; 
chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận 
mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công 
tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra thành phố. 

2. Chức năng 

Thanh tra quận Tân Bình tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quản 
lý nhà nước về: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận; tiến hành thanh 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Thanh tra quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, 
quyền hạn cụ thể sau: 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
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được giao. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kế hoạch thanh tra hàng năm và các 
chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch 
sau khi được Ủy ban nhân dân quận hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, 
nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 
cho cán bộ, công chức phường. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trong việc thực hiện pháp luật về 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn nghiệp vụ 
công tác cho Ban Thanh tra nhân dân các phường. 

7. Về thanh tra: 

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân 
dân phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

b) Thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban 
nhân dân phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và các cơ 
quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật; 

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao; 

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra của Thanh tra quận và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn 
khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ 
trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận trong 
việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường 
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công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân 
quận; 

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo 
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khi được giao; 

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận đã giải 
quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải 
quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem 
xét, giải quyết lại theo quy định; 

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu 
nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận; 

e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật. 

9. về phòng, chống tham nhũng: 

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền 
quản lý của Ủy ban nhân dân quận; 

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát 
nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có 
hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định 
của mình trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham 
nhũng; 

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, 
xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn quận; định kỳ báo cáo kết 
quả về Thanh tra thành phố; 

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt 
động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận theo quy 
định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, 
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viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 
tham nhũng. 

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông 
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh 
tra quận. 

12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Thanh 
tra thành phố. 

13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi 
ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với 
công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật và 
theo phân cấp của Ủy ban nhân dân quận; việc thực hiện điều động, luân chuyển 
Thanh tra viên của Thanh tra quận phải có ý kiến của Chánh Thanh tra thành phố. 

Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra của công chức trong 
Thanh tra quận nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Nguyên tác, nội dung, hình 
thức và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của 
Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ). 

Thực hiện định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác không phải công tác thanh tra 
của công chức trong Thanh tra quận thực hiện theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan 
ngang bộ quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền ban hành quy định chi tiết 
danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi. 

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và 
phân cấp của Ủy ban nhân dân quận. 

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp quận giao và theo quy 
định của pháp luật. 

Chương II 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

> "2 
XX •  A  sy  m  A _1_  '  _ 1_  Ạ _ _  ĩ  Điều 3. Tổ chức bộ máy 

Thanh tra quận có Chánh Thanh tra và không quá 02 Phó Chánh Thanh tra, 
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Thanh tra viên và các công chức khác . 

1. Chánh Thanh tra quận là người đứng đầu cơ quan Thanh tra quận, chịu trách 
nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu trách 
nhiệm trước Chánh Thanh tra thành phố về thực hiện các mặt công tác chuyên môn 
và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và 
toàn bộ hoạt động của Thanh tra quận. 

Chánh Thanh tra có quyền: 

- Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về quyết định của mình. 

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy 
định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ những quy 
định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra. 

- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết vấn đề về công tác thanh 
tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp thuận thì báo cáo Chánh Thanh tra 
thành phố; 

- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét trách nhiệm, xử lý người 
thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có hành vi vi phạm pháp 
luật vi phạm phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý 
về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử 
lý người thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật 
phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. 

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra quận do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân 
thành phố ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố. 

Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra quận do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Chánh Thanh 
tra thành phố. 

2. Phó Chánh Thanh tra quận là người giúp Chánh Thanh tra phụ trách và theo 
dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật 
về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra văng mặt một Phó Chánh Thanh 
tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra. 

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra quận do Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân quận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân 
dân thành phố ban hành, theo đề nghị của Chánh Thanh tra quận và sau khi có ý kiến 
thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố. 

Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra quận do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật, theo đề nghị của Chánh Thanh 
tra quận và sau khi có ý kiến thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố. 

3. Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh 
Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra quận thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Biên chế 

1. Biên chế công chức của Thanh tra quận được do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận quyết định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt 
động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính 
của quận được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân quận hàng 
năm. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công 
chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra quận xây dựng kế 
hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ 
được giao. 

Chương III 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 5. Chế độ làm việc 

1. Chánh Thanh tra quận phụ trách, điều hành các hoạt động của Thanh tra và 
phụ trách những công việc trọng tâm. Các phó Chánh Thanh tra phụ trách những lĩnh 
vực công tác được Chánh Thanh tra phân công, trực tiếp giải quyết các công việc 
phát sinh, báo cáo Chánh Thanh tra thông qua họp giao ban hoặc đột xuất khi cần 
thiết. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội 
dung chuyên môn của Phó Chánh Thanh tra khác, Phó Chánh Thanh tra chủ động bàn 
bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chánh Thanh tra quyết định các vấn đề 
chưa nhất trí với các Phó Chánh Thanh tra khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà 
chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 
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3. Trong trường hợp Chánh Thanh tra trực tiếp yêu cầu Thanh tra viên hoặc 
chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Thanh 
tra, yêu cầu đó được thực hiện nhưng Thanh tra viên hoặc chuyên viên đó phải báo 
cáo cho Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách biết. 

Điều 6. Chế độ sinh hoạt, hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo Thanh tra quận họp giao ban một lần để đánh giá việc 
thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Hàng tuần, sau khi giao ban lãnh đạo Thanh tra quận, toàn thể cơ quan họp 
giao ban để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất 
lịch công tác. 

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân 
quận và yêu cầu giải quyết công việc, Chánh Thanh tra tổ chức họp toàn thể Thanh 
tra viên, công chức một lần trong tháng. 

Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những công 
việc đột xuất, khẩn cấp. 

4. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Thanh tra chuẩn bị chu 
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên 
môn của Thanh tra. 

Điều 7. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Thanh tra thành phố 

Thanh tra quận chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp 
vụ của Thanh tra thành phố, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và 
theo yêu cầu của Chánh Thanh tra thành phố. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 

Thanh tra quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân 
dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Chánh Thanh tra 
quận trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
và phải báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đã được 
phân công; 

Theo định kỳ, Thanh tra quận phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội 
dung công tác của Thanh tra quận và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác 
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chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng, nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp 
Thanh tra quận chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Thanh tra quận tập hợp các ý kiến 
và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đơn vị sự nghiệp, 
các ban, ngành, đoàn thể của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng 
của Thanh tra quận, Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc 
trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường 

a) Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc Ủy ban nhân dân các phường thực 
hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra 
quận. 

b) Hướng dẫn các phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công 
tác do Thanh tra quận quản lý. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm cụ thể hóa 
chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn 
công chức của Thanh tra phù hợp đặc điểm thực tế nhưng không trái với quy định tại 
Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 
quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và nội dung Quy chế này, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành. 

Điều 9. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy 
ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh 
tra sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký quyết định ban hành. Trong quá 
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trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, 
kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và 
sửa đổi Quy chế cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Châu Văn La 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 10/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2017 

CHỈ THỊ _ • 
về việc phát động phong trào thi ổua kỷ niệm 70 năm tliàtih lập 
Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệm 70 tiẫm 

Ngày Chủ tích HÒ Chí Mình ra Lòi kỀu gọi t!iì đua ái quốc 
" (11 /6/1948-11/6/2018) 

Ngày 11 tháng 6 nỀm 1948, Chủ tịch Hổ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua 
ải quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên, sức mạnh tinh thần vả 
vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đỉ từ thắng lạri này đến tháng lợi 
khốc. Tư tưởng thi đua yêu nưởc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn được Đàng 
và Nhà rtưỏc ta phát triển vả vện dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách 
mạng. 

Trong những năm, qua, phong trào thi đua yêu inrởc trẽn, địa bàn. Thảnh phố 
dã có những chuyên bíẽn tích cực. Truyền thống thi đưa yêu nước của Đàng bộ, 
chính quyền vả nhân dân. Thảnh phố đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan 
trọng trong việc thực hiện thắng lọi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xà hội, đảm bảo quốc phòng, an ĩiinh vả hội nhập quốc tế. TTiiểt thực kỷ niệm 70 
năm Ngày Chữ tích Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi dua Ẻl quốc và kỳ niậĩĩi 70 
uâm thành lập Viện Hư ân chương, úy ban nhâu dân thành phổ phảt động phong 
trào thi đua với các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 nám 2014 cùa 
Bộ Chính tộ về đổi mớỉ công tác thi đua khen thưởng, trong đó chủ trọng tăng 
cường sự lãnh đạo của các cáp ủy Đáng, sự chỉ đạo đìèu hành của chính quỵèn và 
sự phối hợp của ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam thảnh phố và các đoàn thể 
quần chúng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
Thảnh phố trong việc nâng cao nhận thúc về vị trí, tác dụng của phong trào thì đua 
yêu nưóc, công tác thi đua, khen thưởng theo tư tường của Chủ tịch Hồ Chi Mình 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hỏa, vi mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, vãn minh. 

• 2, Tổ chức các phong trào thì đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, phấn đấu 
thục hiện thắng íọi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kình té - xà hộí trong năm 2017 
và kế hoạch 5 nỀLtn (2016 - 2020). Tập trung chỉ đạo triền khaĩ có hiệu quả phong 
trào thi đua trọng tâm "Cả Thành phố chung sức xầy dựng nông thôn mới" giai 
đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016 -
2020, phong trào thi đua "Doanh nghiệp, doanh nhản đồng hành cùng Thảnh phố 
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đỗi mới - phát triển" giai đoạn 2017 - 2022, phong trào thi đua "Thanh niên Thảnh 
phố kliờĩ nghiệp - lập nghiệp" giai đoạn 2017 - 2022 làm nòng cốt cho các phong 
trảo thi đua yêu ĩiước cùa Thành phổ trong thời gian tới, 

3. Tổ chức các hoạt động chào mùng kỷ niệm 70 nãm ngày thành lập 
Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ riiệm 70 oăm Nậày Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ra Lờỉ kẽu gọi thi đua ái quốc (ĩ 1/6/1948 - ] 1/6/2018) bãiig các công 
trình thiết thục, các phong trào thí đua đem lại hiệu quà cao. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác £hát hiệrt, bồi dưỡng, 
biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tạp thể, cả nhân điển hình tiên tiển, các 
gương "người tốt, việc tốt", "gương thầm lặng mà cao cả" trong các phong trào thi 
đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Dẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình". 

4, Tổ chức thực hiện: 

a) Thủ Irường các sở, ban ngành, các Tống cỏng ty, công ty và các cơ quan, 
đơn vị thuộc Thảnh phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nội 
dung Chỉ thi này xây dụng kế hoạch phát động phong trào thi đua, triển khai các 
công trình thi đưa chào mừng gán với lình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm 
của cơ quan, đan vị và địa phương; tồ chức đãng ký thi đua vả báo cáo định kỳ 
ttẻn độ thục hiện và kêi quả của phong trào thi đua theo quy định ve úy ban nhân 
dân thành phố (thông qưa Ban Thi đua - Khen tìiưởag thành phố). 

b) Đề nghị ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thành phố, các đoản thể 
chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, phối họp chặt chẽ với cấp ủy 
Đảng và chính quyên các cap đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày 
Chủ tịch HỒ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức tuyên truyền sâu rộng 
trong các tổ chức đoàn thê quân chúng, trong đoản vjenf hội viên tích cực tham gia 
các phang trảo thi đưa yêu nước; thực hiện cồng tác bình chon, giới thiệu và tuyền 
dượng nhân rộng điền hình tiên tiên giai đoạn 2015-2018. 

c) Cụm traửng, Khối trưởng cụm, khối thi đua trực thuộc Thảnh phố ỉổ chúc 
triên khai thực hiện các nội dung của phong trào thi đua và các hoạt động đến tùng 
đơn vị thảnh viên trong cụm, khối thi đua. Phát huy vả vận dụng các nội dung sinh 
hoạt chuyên đê thành công trình có hiệu quả, góp phần giải quyết những khó khấn 
vưởng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, 

d). Giao Sở Thông tin vả Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo thảnh 
ủy, Sở Vãn hóa và Thể thao hướng dẫn, chỉ đạo các co quan báo đài của Thành 
phô đẩy mạnh công tác tuyền truyền cồ động về phong trào thi đua yêu imớc, kịp 
thời mở chuyên mục giới thiệu các gương người tốt, việc tốt trong cấc phong trào 
thí đua yêu nước; tổ chúc giao lưa các gương đỉển hình tiên tiến trên Đàỉ Truyền 
hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân đân thảnh phố. 

đ) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) chủ ưĩ, phối hợp 
vói Hộĩ đồng Thi đua - Khen thướng cắc sở, ban ngành, đoản Thê Thành phố, Cụm 
trưởng, Khôi trưởng cụm. khối thi đua trực thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập viện Huân chương (í 7/9/1947 -
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17/9/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thì đua 
ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) một cách thiết thực và hiệu quà. Phố ĩ hợp với Văn 
phòng ủy ban nhân dân thành pho theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch 
ủy ban nhân dân thành phố tình hình thục hiện Chi thị này; giúp Hội dồng Thi đua 
- Kliea thưởng thành pho thẩm định thành tích đế xem xét biểu đương, khen 
thưởng và đề nghị cẩp trên khen thưởng chính xác, kịp thời dối vởi những công 
trình thi đua lập thê, cá nhân có thành tích tiêu biêu xuất sắc đóng góp tích cực 
trong phong trào thỉ đua của Thành phố. 

ửy ban nhân dân Thảaih phố yều cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn 
thê, Tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chú tịch úy ban nhân 
dân các quận, huyện tô chức thực hiện nghiêm túc Chl thj này, báo cảo tông kêt 
hoạt động kỳ niệm 70 năm vào ngậy 30/5/2018 qua Ban thi đua - Khen thưởng 
(Sở Nội vụ.)./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2017 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác quản lý tài liệu lưu trữ 

tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Trong những năm gần đây, công tác lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ tại các cơ 
quan, tổ chức có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, ổn định và 
đảm bảo cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời cho công tác quản lý, điều hành của cơ 
quan, tổ chức. 

Tuy nhiên, hoạt động lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ còn một số tồn tại: Thủ 
trưởng và công chức, viên chức một số cơ quan chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí, tầm 
quan trọng của công tác lưu trữ nhất là giá trị tài liệu lưu trữ; việc chấp hành các quy 
định về lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, bảo 
quản, thống kê và sử dụng tài liệu lưu trữ còn nhiều hạn chế. 

Thực hiện Luật Lưu trữ, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời 
tăng cường công tác quản lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân 
thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận, huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc (nếu có) 
thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố có trách nhiệm: 

a) Tăng cường công tác quản lý tài liệu lưu trữ: 

- Áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng 
tài liệu lưu trữ. 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác 
văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công 
tác lưu trữ nhất là giá trị tài liệu lưu trữ trong công chức, viên chức. 

b) Bố trí nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ đúng tiêu chuẩn chức danh theo 
quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
người làm công tác văn thư, lưu trữ. 
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c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: 

- Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tổ 
chức quản lý tốt hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong quá trình hoạt động của cơ 
quan, tổ chức mình. 

- Xây dựng, ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan, trong đó quy 
định trách nhiệm và chi tiết hoạt động văn thư, lưu trữ: về quản lý văn bản, thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 
quan, quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư; công tác thu thập, chỉnh lý, 
xác định giá trị tài liệu, bảo quản, thống kê và tổ chức sử dụng phát huy giá trị tài liệu 
lưu trữ. 

- Xây dựng, cải tạo, bố trí phòng, kho để bảo quản tài liệu lưu trữ và đảm bảo cơ 
sở vật chất, trang thiết bị phù hợp để quản lý tài liệu; thường xuyên kiểm tra, vệ sinh 
kho tàng đảm bảo an toàn tài liệu. 

d) Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch 
sử thành phố xây dựng kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và chỉnh 
lý tài liệu tồn đọng, tích đống, lựa chọn tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn để 
giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố theo quy định và hướng dẫn của 
Sở Nội vụ. 

đ) Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Sở Nội vụ. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm: 

a) Ngoài việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Khoản 1 của Chỉ thị này, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ: 

- Tham mưu việc quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức cấp quận, 
huyện. 

- Tổ chức lựa chọn và thu thập tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
thành phố của các cơ quan, tổ chức cấp quận, huyện để giao nộp tài liệu vào Trung 
tâm Lưu trữ lịch sử thành phố theo Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 
năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, 
tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hồ Chí 
Minh. 

b) Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt 
các quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân 
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dân và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn: 

- Bố trí kho lưu trữ đủ diện tích để bảo quản tài liệu; tài liệu hình thành trong 
hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn phải 
được quản lý tập trung tại Lưu trữ Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý các hoạt động nghiệp vụ của công tác quản lý hồ 
sơ, tài liệu tại Lưu trữ Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn: Về quản lý văn bản đi, 
đến; lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân phường - xã, thị 
trấn; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu 
lưu trữ hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
phường - xã, thị trấn. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp và báo cáo 
kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Tăng cường tham mưu, đề xuất, xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên 
môn nghiệp vụ, hoạt động lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài liệu 
lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố. 

c) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án 
thu thập hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố, Đề án chỉnh lý tài 
liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê 
duyệt và tổ chức thực hiện. 

4. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc sử dụng kinh phí trong hoạt động lưu 
trữ và quản lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức. 

b) Thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cấp kinh phí để triển 
khai thực hiện Đề án thu thập hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố, 
Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức. 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện 
chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Chỉ thị này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5082/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2017 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Hướng dẫn quy trình thủ tục xây dựng mới 

cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 7778/SCT-QLTM ngày 14 
tháng 8 năm 2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 9166/STP-KSTT ngày 
14 tháng 9 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nay Hướng dẫn quy trình thủ tục xây 
dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu; 
chuyển hồ sơ đến các đơn vị có liên quan để giải quyết; tổng hợp, lập báo cáo thẩm 
định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 
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Điều 3. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy 
hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, 
Sở Tài chính, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Ban Quản lý các Khu 
Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, 
Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới 
Thủ Thiêm, các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển 
khai Hướng dẫn quy trình thủ tục xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai, thực hiện 
quy trình đã được phê duyệt. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công 
Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch-Kiến 
trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và 
Chữa cháy thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp, Khu Công 
nghệ cao, Khu Kinh tế, thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện và các thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HƯỚNG DẪN 
Quy trình thủ tục xây dựng mới cửa hàng xăng dầu 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5082/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 6505/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng 
xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030"; 

Căn cứ Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn cứ Thông báo số 473/TB-VP ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân thành phố Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần 
Vĩnh Tuyến về việc xây dựng Quy trình cấp phép và quản lý cửa hàng kinh doanh 
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xăng dầu trên địa bàn thành phố. 

Để thực hiện tốt Dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Ủy ban 
nhân dân thành phố ban hành Hướng dẫn quy trình thủ tục xây dựng mới cửa hàng 
xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG 

1. Đối tượng: 

Các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là thương nhân) có nhu cầu đầu tư xây dựng, kinh 
doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Phạm vi áp dụng: 

- Thương nhân đủ điều kiện hoạt động về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các cơ quan chuyên ngành giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương 
đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Xây dựng, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Ban Quản 
lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban 
Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu Tây Bắc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 
Khu Đô thị mới Thủ Thiêm... , 

* Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu 
tư. 

* Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; 

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu 
tư; 

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh 
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tế. 

* Đối với dự án đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư, nhà 
đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư. 

* Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 
đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 36, nhà đầu tư thực hiện thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu 
tư. 

II. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ XÂY DựNG MỚI 
CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU 

1. Trường hợp 1: Đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không 
thông qua đấu giá, đầu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án có yêu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất; dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận quyền 
sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài các Khu Chế xuất và 
Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nam, Khu Tây Bắc, Khu Đô thị mới Thủ 
Thiêm... 

Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp Giấy 
Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thành lập mới hoặc bổ sung ngành nghề kinh 
doanh xăng dầu) theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 02 ngày làm việc. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương đề nghị chấp thuận chủ 
trương xây dựng cửa hàng xăng dầu theo Quyết định số 6505/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án "Quy hoạch 
phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030". 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Văn bản đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu 
(bản chính). 

+ Giấy Chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (có đăng ký ngành nghề 
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kinh doanh xăng dầu). 

+ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất. 

+ Bản vẽ hiện trạng vị trí xác định vị trí có liên quan khu đất dự kiến xây dựng 
Cửa hàng xăng dầu. 

Trong thời gian 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư), Sở 
Công Thương chuyển hồ sơ đến các đơn vị có liên quan, đề nghị: 

a) Sở Quy hoạch-Kiến trúc: 

- Rà soát quy chuẩn - tiêu chuẩn các đồ án quy hoạch xây dựng khu vực và có ý 
kiến vế quy hoạch bằng văn bản đối với khu đất dự kiến xây dựng mới cửa hàng xăng 
dầu. 

b) Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh (đối với cửa hàng xăng dầu trên 
mặt nước). 

- Rà soát quy hoạch chi tiết cảng biển, có ý kiến vế quy hoạch bằng văn bản đối 
với khu vực neo đậu phương tiện phục vụ kinh doanh, vận tải xăng dầu trên mặt 
nước. 

c) Sở Giao thông vận tải: rà soát quy hoạch liên quan, có ý kiến về việc đảm bảo 
hành lang an toàn giao thông đưởng sông và an toàn giao thông đường thủy (đối với 
cửa hàng xăng dầu trên mặt nước). 

d) Sở Công Thương: 

- Phối hợp tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế địa điểm dự kiến xây dựng mới 
cửa hàng xăng dầu (Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao 
thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban 
nhân dân quận - huyện...). 

- Tổng hợp ý kiến của các Sở ngành liên quan, trình Ủy ban nhân dân Thành phố 
chấp thuận chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu. 

Ghi chú : 

- Đối với địa điểm, vị trí phù hợp quy hoạch, tình hình thực tế: trình Ủy ban 
nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu. 
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- Đối với địa điểm, vị trí không phù hợp quy hoạch, ban hành văn bản thông báo 
đến thương nhân biết trong thời gian 01 ngày làm việc. 

- Quá thời gian quy định, các đơn vị không có ý kiến thì được xem như đồng ý 
với nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành. Sở Công Thương dự 
thảo báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ 
trương xây dựng cửa hàng xăng dầu. 

Bước 3: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chấp thuận 
chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư. 

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

(2) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu 
tư là cá nhân; bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (thành lập 
mới hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu) hoặc tài liệu tương đương khác 
xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

(3) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục 
tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời 
hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác 
động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

(4) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của 
nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 
chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh 
năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

(5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa 
thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa 
điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

(6) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại Điểm b Khoản 1 
Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ 
quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết 
bị và dây chuyền công nghệ chính. 
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(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

(8) Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

* Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Thẩm định hồ sơ, có ý kiến về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, điều kiện đầu tư đối với 
nhà đầu tư trong nước, nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành, nghề đầu 
tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài), ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu 
đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư) theo quy định tại Luật 
Đầu tư; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Tổng hợp ý kiến của các sở ngành liên quan, lập báo cáo thẩm định trình Ủy 
ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. 

* Đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại 
Khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

* Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách 
nhiệm nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại 
Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ. 

Bước 4: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện 
thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể: 

+ Trình tự, thủ tục: thực hiện theo Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đíchsử dụng đất, thu hồi đất. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, tổng hợp ý kiến của các sở 
ngành liên quan, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chuyển mục đích sử 
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dụng đất, cho thuê đất, giao đất... 

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

Ghi chú: Trường hợp cá nhân thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

Bước 5: Thương nhân nộp hồ sơ tại Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành 
phố và Sở Giao thông vận tải để thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, 
phương án đấu nối giao thông công trình. 

5.1. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố 

- Chấp thuận địa điểm xây dựng Cửa hàng xăng dầu: 

+ Thành phần hồ sơ: 

* Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về PCCC của chủ đầu tư 
(trường hợp ủy quyền cho 01 đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm 
theo) 

* Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công 
trình. 

* Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến 
PCCC như bậc chịu lửa công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến 
các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 05 ngày làm việc. 

- Thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy Chữa cháy đối với cửa hàng xăng dầu: 

+ Thành phần hồ sơ: 

* Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư (trường hợp ủy 
quyền cho 01 đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo). 

* Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền. 

* Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình. 

* Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể 
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hiện những nội dung yêu cầu về PCCC quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 13 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 10 ngày làm việc. 

5.2. Sở Giao thông vận tải: thực hiện thẩm định vị trí, phương án đấu nối 
giao thông công trình; có ý kiến về việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông 
đưởng sông và an toàn giao thông đường thủy (đối với Cửa hàng xăng dầu trên 
mặt nước). 

Bước 6: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương để thẩm định thiết kế, dự 
toán xây dựng công trình: 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 20 ngày làm việc. 

Bước 7: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân các quận - huyện để được 
cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

Bước 8: Thương nhân thi công và hoàn thành công trình cửa hàng xăng dầu. 

Sau khi khởi công, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan 
chức năng để phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công công trình. 

Bước 9: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương để được kiểm tra công tác 
nghiệm thu công trình xây dựng và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán 
lẻ xăng dầu. 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (liên ngành): 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 10 ngày làm việc. 

- Cấp Giấy Chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 05 ngày làm việc. 

Bước 10: Cửa hàng xăng dầu của thương nhân đi vào hoạt động sau khi thực 
hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. 

2. Trường hợp 2: Đối với dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không 
thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất nằm trong các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, 
Khu Nam, Khu Tây Bắc, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm... 
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Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương đề nghị chấp thuận chủ 
trương xây dựng cửa hàng xăng dầu theo Quyết định số 6505/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân ttành phố phê duyệt Dự án "Quy hoạch 
phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030". 

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Văn bản đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu 
(bản chính). 

+ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (có đăng ký ngành nghề 
kinh doanh xăng dầu). 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất 

+ Bản vẽ hiện trạng vị trí xác định vị trí có liên quan đến khu đất dự kiến xây 
dựng cửa hàng xăng dầu. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự 
án đầu tư). 

Trong thời gian 03 ngày làm làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư), 
Sở Công Thương chuyển hồ sơ đến các đơn vị có liên quan, đề nghị: 

a) Sở Quy hoạch-Kiến trúc: 

- Rà soát quy chuẩn - tiêu chuẩn các đồ án quy hoạch xây dựng khu vực và có ý 
kiến vế quy hoạch bằng văn bản đối với khu đất dự kiến xây dựng mới cửa hàng xăng 
dầu. 

b) Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh (đối với cửa hàng xăng dầu trên 
mặt nước). 

- Rà soát quy hoạch chi tiết cảng biển, có ý kiến vế quy hoạch bằng văn bản đối 
với khu vực neo đậu phương tiện phục vụ kinh doanh, vận tải xăng dầu trên mặt 
nước. 

c) Sở Giao thông vận tải: rà soát quy hoạch liên quan, có ý kiến về việc đảm bảo 
hành lang an toàn giao thông đưởng sông và an toàn giao thông đường thủy (đối với 
cửa hàng xăng dầu trên mặt nước). 
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d) Sở Công Thương: 

- Phối hợp tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế địa điểm dự kiến xây dựng mới 
cửa hàng xăng dầu (Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao 
thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban 
nhân dân quận - huyện.). 

- Tổng hợp ý kiến của các sở ngành liên quan, lập báo cáo thẩm định trình Ủy 
ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

Ghi chú : 

- Quá thời gian quy định, các đơn vị không có ý kiến thì được xem như đồng ý 
với nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành, Sở Công Thương dự 
thảo văn bảngửi Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

- Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm 
nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của Sở Công Thương theo quy định tại Khoản 5 Điều 
27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 
nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu 
Tây Bắc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm... để được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư; Nghị định số 
118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 25 ngày làm việc. 

+ Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư; Điều 30 Nghị định số 
118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

Bước 3: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 
nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu 
Tây Bắc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm... để thực hiện thủ 
tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính 
khi được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, cho 
thuê đất, giao đất; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi 
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trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Cụ thể: 

- Thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính: Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chuyển 
mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất trên cơ sở đề xuất Hội đồng thẩm định 
giá đất thành phố. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

Bước 4: Thương nhân nộp hồ sơ tại Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa cháy và Sở 
Giao thông vận tải để thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, phương án đấu 
nối giao thông công trình. 

4.1. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố. 

- Chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu: 

+ Thành phần hồ sơ: 

* Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về PCCC của chủ đầu tư 
(trường hợp ủy quyền cho 01 đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm 
theo) 

* Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công 
trình. 

* Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến 
PCCC như bậc chịu lửa công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến 
các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 05 ngày làm việc. 

- Thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy Chữa cháy đối với cửa hàng xăng dầu: 

+ Thành phần hồ sơ: 

* Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư (trường hợp ủy 
quyền cho 01 đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo). 

* Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền. 
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* Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình. 

* Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể 
hiện những nội dung yêu cầu về PCCC quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 13 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 10 ngày làm việc. 

4.2. Sở Giao thông vận tải: thực hiện thẩm định vị trí, phương án đấu nối giao 
thông công trình; có ý kiến về việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông đưởng sông 
và an toàn giao thông đường thủy (đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước). 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 15 ngày làm việc. 

Bước 5: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 
nghiệp; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Ban Quản lý Khu Nam; Ban Quản lý Khu 
đô thị mới Thủ Thiêm; Ban Quản lý Đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc... để thẩm 
định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 20 ngày làm việc. 

Bước 6: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 
nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu 
Tây Bắc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm để được cấp giấy 
phép xây dựng theo quy định. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

Bước 7: Thương nhân thi công và hoàn thành công trình cửa hàng xăng dầu. 

Sau khi khởi công, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan chức 
năng để phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công công trình. 

Bước 8: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 
nghiệp; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Ban Quản lý Khu Nam; Ban Quản lý Khu 
đô thị mới Thủ Thiêm; Ban Quản lý Đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc để được 
kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng 
đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, cụ thể: 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (liên ngành): 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 10 ngày làm việc. 
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- Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 05 ngày làm việc. 

Bước 9: Cửa hàng xăng dầu của thương nhân đi vào hoạt động sau khi thực 
hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



CÔNG BÁO/Số 107+108/Ngày 01-11-2017 51 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5144/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 
2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình 
hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; 

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố 
năm 2015; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
1918/TTr-SNN ngày 27 tháng 7 năm 2017, Tờ trình số 2303/TTr-SNN ngày 07 tháng 
9 năm 2017 và của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 9311/TTr-STP ngày 19 tháng 9 năm 
2017, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5144/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Danhmục thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Chi cục 
Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

STT Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Thủy lợi 

1 Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu 
trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

2 Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ không 
gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

3 

Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ 
giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: 
- Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới 
dùng cho người tàn tật; 
- Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi; 
- Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thôngcông 
cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công 
trình thủy lợi. 

4 

Thủ tục cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao 
có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng 
đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

5 

Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 
55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

6 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nộidung giấy phép cho các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

7 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 

8 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống 
công trình thủy lợi 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA 
CHI CỤC THỦY LỢI TRỰC THUỘCSỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN 

Lĩnh vực Thủy lợi 

1. Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu 
trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu 
năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi chuẩn bị 
đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục 
Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn (địa chỉ: số 176 Hai Bà 
Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Thời gian nhận hồ sơ trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ00 phút đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi tiếp nhận và 
kiêm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Biên nhận có ngày hẹn 
trả kết quả trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn đê bổ sung 
theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kê từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục 
Thủy lợi xem xét, kiêm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy lợi 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép đê hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việckê từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ, Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiêm tra thực tế hiện trường (khi cần thiết). 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn cấp giấy phép. 

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép bằng văn 
bản. 
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- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
(theo mẫu); 

+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của 
công trình thủy lợi; 

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình thủy lợi; 

+ Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng 
đất hợp pháp. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kê từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT 
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn). 

i) Phí, Lệ phí: Không. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 
ngày 04 tháng 4 năm 2001. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi năm 2001. 

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định việc cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban 
hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 
2010. 

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số28/2016/QĐ-UBND, ngày12/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông kênh rạch trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 
thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Mầu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày.... tháng.... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 

BẢO VỆ CÔNG TRINH THỦY LỢI 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thuỷ lợi). 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Số Fax: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công 
trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 
khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: 

- Vị trí của các hoạt động 

- Thời hạn xin cấp phép...;từ...ngày...tháng...năm..., đến ngày...tháng... năm... 

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực 
hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 
tuân thủ các quy định của giấy phép. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên) 
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2. Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ không 
gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động nổ mìn và 
các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (địa chỉ: số 176 
Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), 

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ00 phút đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi tiếp nhận và 
kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Biên nhận có ngày hẹn 
trả kết quả trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn để bổ sung 
theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục 
Thủy lợi xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy lợi 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường (khi cần 
thiết), 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cấp giấy phép. 

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép bằng văn 
bản. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
(theo mẫu); 

+ Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn đối với các hoạt động nổ mìn và các hoạt 
động gây nổ không gây tác hại khác; 

+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình thủy lợi; 

+ Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng 
đất hợp pháp; 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường và 
giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường). 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT 
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn). 

i) Phí, Lệ phí: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 



60 CÔNG BÁO/Số 107+108/Ngày 01-11-2017 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 
ngày 04 tháng 4 năm 2001. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi năm 2001. 

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định việc cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban 
hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 
2010. 

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông kênh rạch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 
thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày.... tháng.... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 

BẢO VỆ CÔNG TRINH THỦY LỢI  

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thuỷ lợi). 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: 
Địa chỉ: 

Số điện thoại: Số Fax: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công 
trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 
khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: 

- Vị trí của các hoạt động 

- Thời hạn xin cấp phép...; từ... ngày...tháng...năm..., đến ngày...tháng...năm... 

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực 
hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 
tuân thủ các quy định của giấy phép. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới 
trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: 

- Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng 
cho người tàn tật; 

- Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi; 

- Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng 
có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (địa chỉ: số 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ00 phút đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi tiếp nhận và 
kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Biên nhận có ngày hẹn 
trả kết quả trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn để bổ sung 
theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục 
Thủy lợi xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy lợi 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ, Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường (khi cần thiết), 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cấp giấy phép. 

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép bằng văn 
bản. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
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quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
(theo mầu); 

+ Bản sao chụp Sổ đăng kiểm xe (mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ 
sơ); 

+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của 
công trình thủy lợi; 

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình thủy lợi; 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT 
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

i) Phí, Lệ phí: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 
ngày 04 tháng 4 năm 2001. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi năm 2001. 

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định việc cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban 
hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 
2010. 

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông kênh rạch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 
thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.... ngày.... tháng.... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 

BẢO VỆ CÔNG TRINH THỦY LỢI  

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thuỷ lợi). 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: 

Địa chỉ: 
Số điện thoại: Số Fax: 
Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công 

trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 
khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: 
- Vị trí của các hoạt động 

- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng năm...,đến ngày...tháng...năm... 
Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực 
hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 
tuân thủ các quy định của giấy phép. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên) 
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4. Thủ tục cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao 
có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến 
vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi. 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt 
động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm 
ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (địa chỉ: số 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh), 

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ00 phút đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi tiếp nhận và 
kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Biên nhận có ngày hẹn 
trả kết quả trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn để bổ sung 
theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục 
Thủy lợi xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy lợi 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

- Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việckể từ ngày nhận đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường (khi cần 
thiết), 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cấp giấy phép. 

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép bằng văn 
bản. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
(theo mầu); 

+ Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Khai thác các hoạt 
động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm 
ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; 

+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của 
công trình thủy lợi; 

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình thủy lợi; 

+ Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng 
đất hợp pháp; 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường và 
giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường). 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động trong phạm vi 
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bảo vệ công trình thủy lợi hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT 
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

i) Phí, Lệ phí: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 
ngày 04 tháng 4 năm 2001. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi năm 2001. 

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định việc cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban 
hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 
2010. 

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 



CÔNG BÁO/Số 107+108/Ngày 01-11-2017 69 

- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông kênh rạch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 
thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 
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Mầu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày.... tháng.... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 

BẢO VỆ CÔNG TRINH THỦY LỢI  

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thuỷ lợi). 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Số Fax: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công 
trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 
khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: 

- Vị trí của các hoạt động 

- Thời hạn xin cấp phép...; từ...ngày...tháng...năm..., đến ngày...tháng...năm... 

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực 
hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 
tuân thủ các quy định của giấy phép. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên) 
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5. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 
55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy cho các hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 
số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, cụ thể: 

(1) Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; 

(2) Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công 
trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, 
đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; 

(6) Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật 
tư phương tiện; 

(7) Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; 

(8) Chôn phế thải, chất thải; 

(10) Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp 
thông tin, đường ống cấp thoát nước. 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (địa chỉ: 
số 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), 

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ00 phút đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi tiếp nhận và 
kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Biên nhận có ngày hẹn 
trả kết quả trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn để bổ sung 
theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục 
Thủy lợi xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy lợi 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy 
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định. 

- Bước 3: 

+ Đối với các hoạt động thuộc trường hợp (1), (2), (10) tại Bước 1: Trong thời 
hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kê từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục 
Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiêm tra thực tế hiện trường (khi cần thiết); trường hợp đủ 
điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ 
sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép 
bằng văn bản. 

+ Đối với các hoạt động thuộc trường hợp (6), (7), (8) tại Bước 1: Trong thời 
hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kê từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy 
lợi thẩm định hồ sơ, kiêm tra thực tế hiện trường (khi cần thiết); trường hợp đủ điều 
kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn cấp 
giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép bằng 
văn bản. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
(theo mẫu); 

+ Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của 
công trình thủy lợi; 

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình thủy lợi; 
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+ Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng 
đất hợp pháp; 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường và 
giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường). 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

d) Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với các hoạt động thuộc trường hợp (1), (2), (10) tại Bước 1 của trình tự 
thực hiện: trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

+ Đối với các hoạt động thuộc trường hợp (6), (7), (8) tại Bước 1 của trình tự 
thực hiện: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT 
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

i) Phí, Lệ phí: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 
ngày 04 tháng 4 năm 2001. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy 
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lợi năm 2001. 

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn ban hành quy định việc cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban 
hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 
2010. 

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông kênh rạch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 
thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 
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Mầu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.... ngày.... tháng.... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 

BẢO VỆ CÔNG TRINH THỦY LỢI  

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm 
vi bảo vệ công trình thuỷ lợi). 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Số Fax: 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công 
trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý 
khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: 

- Vị trí của các hoạt động 

- Thời hạn xin cấp phép...;từ...ngày...tháng...năm..., đếnngày...tháng...năm... 

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực 
hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và 
tuân thủ các quy định của giấy phép. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên) 
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6. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho 
các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo 
quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (địa chỉ: số 176 Hai Bà Trưng, phường 
ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ00 phút đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi tiếp nhận và 
kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Biên nhận có ngày hẹn 
trả kết quả trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn để bổ sung 
theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục 
Thủy lợi xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy lợi 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

- Bước 3: 

+(1) Đối với các hoạt động: Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m; Các 
hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới (trừ các trường hợp sau: Các loại xe mô 
tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe găn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; Xe cơ 
giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Xe 
cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, 
kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi): 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 
Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường (khi cần thiết); trường 
hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép 
bằng văn bản. 

+(2) Đối với các hoạt động: Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục 
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đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an 
toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; 
tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện; Xây dựng chuồng trại 
chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; Chôn phế thải, chất thải; Nổ mìn và các hoạt 
động gây nổ không gây tác hại khác: 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 
Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường (khi cần thiết); trường 
hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại 
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép 
bằng văn bản. 

+(3) Đối với các hoạt động: Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình 
đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình 
khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào 
thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: 
đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước: 

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường (khi cần thiết); 
trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục 
Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do 
không cấp phép bằng văn bản. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi (theo mẫu); 

+ Bản sao giấy phép đã được cấp; 



78 CÔNG BÁO/Số 107+108/Ngày 01-11-2017 

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo 
đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với 
trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép); 

+ Văn bản thoả thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình thủy lợi. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với các hoạt động thuộc trường hợp (1) nêu tại Bước 3 của trình tự thực 
hiện: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với các hoạt động thuộc trường hợp (2) nêu tại Bước 3 của trình tự thực 
hiện: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với các hoạt động thuộc trường hợp (3) nêu tại Bước 3 của trình tự thực 
hiện: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức đã được Sở 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội 
dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hoặc văn 
bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng hoặc điều chỉnh 
nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 2, 
Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triên nông thôn). 

i) Phí, Lệ phí: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 
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ngày 04 tháng 4 năm 2001. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi năm 2001. 

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định việc cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban 
hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 
2010. 

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày12/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông kênh rạch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 
thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



80 CÔNG BÁO/Số 107+108/Ngày 01-11-2017 

Mẫu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép 
hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày.... tháng.... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  GIA HẠNSỬ DỤNG 
(HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI  DUNG) 

GIẤY PHÉ ẳ p HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 
BẢO VỆ CỔNG TRÌNH THỦY LỢẳI 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thuỷ lợi). 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Số Fax: 

Đang tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị 
trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử 
dụng giấy phép từ đến 

Đề nghị .... xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều 
chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: 

- Vị trí của các hoạt động 

- Thời hạn đề nghị gia hạn...; từ...ngày...tháng...năm.., đến ngày...tháng..năm... 

Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn 
(hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng 
phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên) 
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7. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công 
trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh, công trình 
thuỷ lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000 m3/ngày đêmchuẩn bị 
đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục 
Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (địa chỉ: số 176 Hai Bà 
Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), 

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ00 phút đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi tiếp nhận và 
kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Biên nhận có ngày hẹn 
trả kết quả trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn để bổ sung 
theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục 
Thủy lợi xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy lợi 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường (khi cần 
thiết). 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cấp giấy phép. 

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép bằng văn 
bản. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (theo 
mẫu); 

+ Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thê; 

+ Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống 
công trình thuỷ lợi; 

+ Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá 
tác động môi trường theo quy định của pháp luật); Báo cáo phân tích chất lượng nước 
thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; Trường hợp đang xả nước thải vào 
hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của 
phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiêm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ 
trở lên; hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản phê duyệt, xác nhận hoàn thành 
của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý 
nước thải. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kê từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sử dụng nước 
cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bệnh viện, đô thị, khu dân cư tập 
trung và các hoạt động khác có xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (trừ việc 
xả nước thải trong phạm vi sinh hoạt gia đình). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xả nước thải vào hệ 
thống công trình thủy lợi hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do. 
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h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ 
thống công trình thủy lợi (Phụ lục 3, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 
tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

i) Phí thẩm định: 

STT 
Phí thẩm định đề án (hoặc báo 

cáo) xả nước thải vào nguồn 
nước, công trình thủy lợi 

Mức phí 
(đồng/hồ 

sơ) 
Ghi chú 

1 Đề án có lưu lượng nước xả 
dưới 100m3/ngày đêm 300.000 Quyết định số 

52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức 

thu 10 loại phí và 07 loại 
lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2 Đề án có lưu lượng nước xả từ 
100 đến dưới 500m3/ngày đêm 900.000 

Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức 

thu 10 loại phí và 07 loại 
lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Đề án có lưu lượng nước xả từ 
500 đến dưới 2.000m3/ngày 
đêm 

2.200.000 

Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức 

thu 10 loại phí và 07 loại 
lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

Minh. 4 
Đề án có lưu lượng nước xả từ 
2.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày 
đêm 

4.200.000 

Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức 

thu 10 loại phí và 07 loại 
lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Đối tượng miễn thu: Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có 
công với cách mạng. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình 
thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh, công trình thuỷ lợi 
quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000 m3/ngày đêm. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 
ngày 04 tháng 4 năm 2001. 

-Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi năm 2001. 

-Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy 
phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010. 

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông kênh rạch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban 
nhândân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt 
bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 



CÔNG BÁO/Số 107+108/Ngày 01-11-2017 85 

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày.... tháng.... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào công 
trình thuỷ lợi). 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax 

Đề nghị được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên 
hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị 
trí thuộc xã (phường, thị trấn) , huyện (quận) , tỉnh (thành 
phố) với các nội dung sau: 

- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi: 

- Thời hạn xả nước thải ... .năm, từ ... đến .... 

- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo). 

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công 
trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được 
phép xả nước thải vào vị trí nói trên. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy 
phép được cấp./. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên) 
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8. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống 
công trình thủy lợi 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả 
nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình 
thuỷ lợi liên tỉnh, công trình thuỷ lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 
1.000 m3/ngày đêm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn (địa chỉ: số 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh), 

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ00 phút đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi tiếp nhận và 
kiêm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Biên nhận có ngày hẹn 
trả kết quả trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn đê bổ sung 
theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kê từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục 
Thủy lợi xem xét, kiêm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy lợi 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép đê hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm kê từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ, Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ, kiêm tra thực tế hiện trường (khi cần thiết), 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trình Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn cấp giấy phép. 

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp phép bằng văn 
bản. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết 
quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy lợi trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
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Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào 
hệ thống công trình thuỷ lợi (theo mẫu); 

+ Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp; 

+ Đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép; tổ chức, cá nhân đề nghị 
phải có thêm văn bản sau: 

• Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

• Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống 
công trình thuỷ lợi. 

+ Đối với trường hợp gia hạn sử dụng giấy phép; tổ chức, cá nhân đề nghị phải 
có thêm văn bản sau: Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm 
hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức đã được Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công 
trình thủy lợi. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xả nước thải vào hệ 
thống công trình thủy lợi hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh 
nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Phụ lục 4, Thông 
tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn). 
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i) Phí thẩm định: 

STT 
Phí thẩm định đề án (hoặc báo 

cáo) xả nước thải vào nguồn 
nước, công trình thủy lợi 

Mức phí 
(đồng/ hồ 

sơ) 
Ghi chú 

1 Đề án có lưu lượng nước xả dưới 
100m3/ngày đêm 300.000 Quyết định số 

52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức 
thu 10 loại phí và 07 

loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2 Đề án có lưu lượng nước xả từ 100 
đến dưới 500m3/ngày đêm 900.000 

Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức 
thu 10 loại phí và 07 

loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3 Đề án có lưu lượng nước xả từ 500 
đến dưới 2.000m3/ngày đêm 2.200.000 

Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức 
thu 10 loại phí và 07 

loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
4 

Đề án có lưu lượng nước xả từ 
2.000m3 đến dưới 3.000 m3/ngày 
đêm 

4.200.000 

Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức 
thu 10 loại phí và 07 

loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Đối tượng miễn thu: Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có 
công với cách mạng. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải 
vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thuỷ lợi liên 
tỉnh, công trình thuỷ lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000 m3/ngày 
đêm. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 
ngày 04 tháng 4 năm 2001. 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi năm 2001. 

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy 
phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010. 

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban 
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nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông kênh rạch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 
thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) 
giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày.... tháng.... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG) GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH 

THUỶ LỢI 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi). 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 

Địa chỉ: 
Điện thoại: Fax 

Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình 
thuỷ lợi ) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí thuộc xã 
(phường, thị trấn) , huyện (quận) , tỉnh (thành phố) theo giấy 
phép số ngày ....tháng....năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng 
giấy phép từ đến 

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả 
nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân 
xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói 
trên với các nội dung sau: 

- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi: 

- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ ... đến .... 

- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo). 

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy 
phép được cấp./. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN TÂN BÌNH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số:  1675/UBND-TH Tân Bình, ngày 08 thúng 9 năm 201 . 

V/v đính chinh Quyết định số 02/2017/QĐ-
UBND ngày 23 thảng 6 năm 20 ] 7 của ủy 

ban nhầu dân quận Tân Bình 

Kinh gửi: 
- Các cơ quan, ban ngành thuộc quận; 
-ủy ban nhân dân 15 phường 

quận Tân Bình. 

Do sơ suất ữủng khâu đánh máy, soạn thảo văn bản, Ùy ban nhân dân quận 
Tân Bình đính chính sai sót tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 
6 năm 2017 cùa ùy ban nhân dâii quận Tân Bình về ban hành Quy ché tồ chức và 
hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và ùỵ ban nhân dân quận Tân Bình 
như sau: 

Tại Điều 2, dòng thứ nhất từ trẽn xuống, viết là: "Quyết đinh này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 23 tháng fĩ năm 2017 vả thay thế Quyết định số 01/2010/Q&-
UBND ngày 25 tháng 5 năm 2010 của ủy ban nhân dân quận Tân Bình vê ban hành 
Quy chế tồ chức và hoạt động của Vãn phòng ủy ban nhân dân quận Tân Bình". 

Nay đính chính lại là: "Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 
7 năm 2017 và thay thế Quyết đinh số 01/2010/QĐ-ƯBND ngày 25 thảng 5 năm 
2010 của ủy ban nhân dân quận Tân Binh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Vãn phòng ủy ban nhân dân quận Tân Bình"./. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nguyễn Thị Liễu 
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